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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-SGTVT Hà Nam, ngày          tháng 3 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  

do Sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 16/12/2020 đến ngày 15/02/2021 

    

Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ - CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao 

thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch 

vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam Thông báo danh sách Giấy phép kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu ô tô do sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 16/12/2020 

đến ngày 15/02/2021 còn hiệu lực sử dụng (có danh sách chi tiết kèm theo)./. 
 

Nơi nhận: 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Công an các tỉnh, thành phố; 

- Thanh tra sở; 

- Trang TTĐT Sở;       

- Lưu: VT,QLVT&PTNL. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Khổng Bình Nguyên 
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DANH SÁCH 

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở Giao thông vận tải Hà Nam 

cấp từ ngày 16/12/2020 đến ngày 15/02/2021 
 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SGTVT ngày      /02/2021 

của Sở Giao thông vậnt tải Hà Nam) 
 

STT 
Số 

GPKD 

Cấp 

lần 
Tên đơn vị 

Ngày có 

hiệu lực 

Loại hình 

kinh doanh 

vận tải 

1 2134  1 NGUYỄN NGỌC QUANG 25/12/2020 
- Hàng hóa 

- Hợp đồng 

2 2135  1 DƯƠNG THỊ HỒNG VÂN 28/12/2020 Hàng hóa 

3 2136  1 HOÀNG DUY HIỂN 28/12/2020 Hàng hóa 

4 2137  1 PHẠM CÔNG SINH 28/12/2020 Hàng hóa 

5 2139  1 NGÔ TRỌNG HIỂN 07/01/2021 Hàng hóa 

6 2141  1 NGUYỄN VĂN TƯ 07/01/2021 Hàng hóa 

7 2142  1 NGHIÊM XUÂN HUY 07/01/2021 Hàng hóa 

8 2143  1 TRỊNH NGỌC TUỆ 07/01/2021 Hàng hóa 

9 2144  1 PHẠM VĂN THANH 1983 12/01/2021 Hàng hóa 

10 2146  1 NGUYỄN THỊ THOA (HẢI) 15/01/2021 Hàng hóa 

11 2150  1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 1978 28/01/2021 Hàng hóa 

12 2151  1 NGÔ THỊ HUỆ 28/01/2021 Hàng hóa 

13 2152  1 TRẦN QUANG THẮNG 1990 28/01/2021 Hàng hóa 

14 2153  1 
CÔNG TY TNHH TM TỔNG HỢP VÀ 

DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN PHÚ 
01/02/2021 Hàng hóa 

15 2155  1 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI TÂN HOÀNG LÂM 
05/02/2021 Hàng hóa 

16 2138 1 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ DU LỊCH THỜI ĐẠI 
30/12/2020 

   - Taxi 

- Hợp đồng 

17 2154  1 NHÀ NGHỈ SÔNG CHÂU 04/02/2021 Hợp đồng 

18 2148  2 TRẦN MINH KHOA 20/01/2021 Hợp đồng 

19 2149  2 PHẠM VĂN TUẤN 20/01/2021 Hợp đồng 

20 2147  2 NGUYỄN TRỌNG CHÍNH 15/01/2021 Hợp đồng 

21 2145  1 NGUYỄN KHẮC ĐỨC 12/01/2021 Hợp đồng 
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http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24004&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F12%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F02%2F2021&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=75
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24004&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F12%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F02%2F2021&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=75
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24004&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F12%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F02%2F2021&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=75
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24004&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F12%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F02%2F2021&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=75
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
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22 2140  2 ĐINH TRỌNG TRƯỜNG 07/01/2021 Hợp đồng 

23 2132  2 TRẦN HUY HỒNG 17/12/2020 Hợp đồng 

24 2133  1 VŨ XUÂN BÚT 17/12/2020 Hợp đồng 

 

  

http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
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DANH SÁCH 

Phù hiệu xe ô tô do Sở Giao thông vận tải Hà Nam cấp 

từ ngày 16/12/2020 đến ngày 15/02/2021 
 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SGTVT ngày      /02/2021 

của Sở Giao thông vận tải Hà Nam) 

 

STT Số Phù hiệu 
Biển kiểm 

soát 
Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 

Loại phù hiệu 

(màu) 

Ghi 

chú 

I Phù hiệu xe chạy tuyến cố định 

1 3521009527 90B00069 02/02/2021 02/02/2026 Xanh  

2 3521009487 20F00040 12/01/2021 12/01/2026 Xanh  

3 3520009445 90B00729 24/12/2020 06/09/2024 Xanh  

4 3520009441 90B00212 22/12/2020 06/09/2024 Xanh  

5 3520009442 90B00659 22/12/2020 06/09/2024 Xanh  

II Phù hiệu xe công – ten – nơ 

1 3521009503 90H00319 18/01/2021 04/04/2023   

2 3521009504 90H00301 18/01/2021 04/04/2023   

III Phù hiệu xe đầu kéo 

1 3521009534 90H00373 09/02/2021 01/07/2023   

2 3521009535 90H00382 09/02/2021 01/07/2023   

3 3521009524 90H00318 27/01/2021 10/11/2024   

4 3521009506 90H00326 19/01/2021 14/03/2024   

5 3521009497 90H00223 13/01/2021 11/03/2023   

6 3521009492 90H00279 13/01/2021 26/05/2023   

7 3521009493 90H00299 13/01/2021 26/05/2023   

8 3521009475 90C09573 11/01/2021 14/08/2026   

9 3521009470 90C10654 08/01/2021 14/09/2023   

10 3521009469 90C10098 08/01/2021 14/09/2023   

11 3521009466 90C02947 04/01/2021 28/12/2027   

12 3521009467 90C03057 04/01/2021 28/12/2027   

13 3520009435 18H00295 21/12/2020 16/12/2025   
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IV Phù hiệu xe hợp đồng 

1 3521009523 90T6076 27/01/2021 31/12/2024 Đỏ  

2 3521009517 90B00389 22/01/2021 22/01/2028 Đỏ  

3 3521009488 90B00306 12/01/2021 12/01/2028 Đỏ  

4 3521009489 90B00448 12/01/2021 12/01/2028 Đỏ  

5 3521009490 90B00669 12/01/2021 12/01/2026 Đỏ  

6 3521009484 90F00017 11/01/2021 31/12/2026 Đỏ  

7 3521009468 90B00677 08/01/2021 29/12/2027 Đỏ  

8 3520009460 18B02560 30/12/2020 01/07/2025 Đỏ  

9 3520009456 90B00446 29/12/2020 29/12/2027 Đỏ  

10 3520009446 90F00004 24/12/2020 24/12/2027 Đỏ  

11 3520009436 90F00012 21/12/2020 21/12/2027 Đỏ  

12 3520009430 90B00546 17/12/2020 17/12/2027 Đỏ  

V Phù hiệu xe tải 

1 3521009531 90H00377 05/02/2021 07/04/2024   

2 3521009532 90C10777 05/02/2021 05/02/2028   

3 3521009533 90H00393 05/02/2021 15/06/2025   

4 3521009530 90H00389 04/02/2021 04/02/2028   

5 3521009528 90H00267 03/02/2021 03/02/2028   

6 3521009529 90H00256 03/02/2021 03/02/2028   

7 3521009525 90E00073 28/01/2021 27/01/2024   

8 3521009526 90C11069 28/01/2021 10/08/2023   

9 3521009520 90H00228 25/01/2021 28/02/2024   

10 3521009521 90H00249 25/01/2021 28/02/2024   

11 3521009522 90H00219 25/01/2021 28/02/2024   

12 3521009516 90H00253 22/01/2021 28/03/2026   

13 3521009518 90H00020 22/01/2021 31/12/2027   

14 3521009519 90H00280 22/01/2021 22/01/2028   
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15 3521009509 90C08408 20/01/2021 26/09/2025   

16 3521009505 90B00266 18/01/2021 18/01/2028   

17 3521009500 90C10581 15/01/2021 06/07/2023   

18 3521009501 90C10312 15/01/2021 06/07/2023   

19 3521009502 90H00251 15/01/2021 13/01/2024   

20 3521009495 90H00220 13/01/2021 13/01/2028   

21 3521009496 90H00234 13/01/2021 13/01/2028   

22 3521009494 90H00182 13/01/2021 13/01/2028   

23 3521009491 90H00283 12/01/2021 12/01/2028   

24 3521009486 90H00286 11/01/2021 12/07/2023   

25 3521009480 90H00255 11/01/2021 30/10/2025   

26 3521009481 90C09296 11/01/2021 22/12/2023   

27 3521009482 90C05086 11/01/2021 11/01/2028   

28 3521009483 90H00245 11/01/2021 11/01/2028   

29 3521009485 90C10111 11/01/2021 11/01/2028   

30 3520009455 90H00250 29/12/2020 10/07/2023   

31 3520009452 90H00069 28/12/2020 28/12/2027   

32 3520009443 90C09175 24/12/2020 21/01/2026   

33 3520009444 90C09007 24/12/2020 21/01/2026   

34 3520009439 90C10047 22/12/2020 25/09/2026   

35 3520009433 90C09789 18/12/2020 18/12/2027   

36 3520009434 90H00288 18/12/2020 18/12/2027   

37 3520009431 90H00232 17/12/2020 17/12/2027   

VI Phù hiệu xe taxi 

1 3521009507 24E00036 20/01/2021 24/01/2026   

2 3521009508 90E00072 20/01/2021 24/01/2026   

3 3521009512 90E00022 20/01/2021 18/01/2024   

4 3521009513 29E02166 20/01/2021 18/01/2024   

5 3521009514 90A12945 20/01/2021 18/01/2024   
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6 3521009515 90A11376 20/01/2021 18/01/2024   

7 3521009499 90A13246 15/01/2021 04/01/2022   

8 3521009498 90A02576 13/01/2021 08/01/2023   

9 3521009476 90E00018 11/01/2021 04/01/2024   

10 3521009477 90A11217 11/01/2021 04/01/2024   

11 3521009478 90A05516 11/01/2021 04/01/2024   

12 3521009479 90A06691 11/01/2021 24/01/2026   

13 3520009454 30E55881 30/12/2020 11/12/2023   

14 3520009462 90E00004 30/12/2020 28/12/2023   

15 3520009464 90A08754 30/12/2020 24/01/2026   

16 3520009438 90A09962 22/12/2020 11/12/2023   

17 3520009432 90A12570 17/12/2020 06/09/2024   
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